
- BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẤNG Y DƯƠC PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •
Độc lập - Tu’ do - Hạnh phúc

TIẾN Độ ĐÀO TẠO - NGÀNH Dược, TRÌNH Độ CAO ĐẲNG - KHÓA T16A1.NK 
HỌC KỲ I - NẤM HỌC 2024-2025

STT Môn học
Số tín 

chỉ

Tháng 6/2024 7/2024 8/2024 9/2024 10/2024

Ngày
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Tổng số tiết 
LT+TH

Số 
tiêt 

/buổi

số 
buổi 
/tuần

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Hóa học 3(2,1) 30LT+30TH 4,2 1/2 8 8 8 6
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2 Hóa phân tích 3(2,1) 30LT+30TH 4,2 1/2 8 8 8 6 /8 /8 /8 /6

3 Kinh tế dược 2(2,0) 30LT 4,2 1 8 8 8 6

4 Thực vật 3(2,1) 30LT+30TH 4,2 1/2 4 4 4 4 4 4 4 2 /8 /8 /8 /6

5 Giải phẫu sinh lý 3(2,1) 30LT+30TH 4,2 1/2 4 4 4 4 4 4 4 2 /8 /8 /8 /6

6 Sinh học và di truyền 2(2,0) 30LT 4,2 1 8 8 8 6

7 Vi sinh - Ký sinh trùng 2(1,1) 15LT+30TH 2-4 1/2 4 4 4 3 /8 /8 /8 /6

8 Hóa sinh 2(2,0) 30LT 4,2 2 8 8 8 6

9 Tiếng Anh CN 2(2,0) 30LT 4,2 2 8 8 8 6

___________________________ long___________________________ 28 28 28 22 28 28 28 21 28 28 28 20 24 24 24 18

Ghi chú: Kí hiệu / ỉà thực hành
Phú Thọ, ngày 24 tháng 5 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

CN. Bùi Thị Trang
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO BẢNG Y DƯƠC PHỦ THỌ

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN DẠY CAO ĐẢNG DƯỢC- HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 
T16A1.NK

NĂM HỌC: 2024 - 2025HỌC KỲ: I

LÓ’P
Hoá học Hoá phân tích

Kinh tế dược
Thực vật Giải phẫu - Sinh lý

LT +TH LT +TH LT +TH LT +TH

AI Chu Hương Vân Phí Thị Mai Hương Trần Kim Long Phạm Thị Tuyết Lan Nguyễn Thị Kim Thoa

LÓ’P Sinh học và di truyền
Vi sinh - Ký sinh trùng

Hoá sinh Tiếng anh chuyên ngành

LT +TH

AI Nguyễn Hồng Duyên Lỗ Anh Ngọc Nguyễn Hồng Duyên Nguyễn Thị Thu Hằng

NGƯỜI LẶP BIỀU

Phú Thọ, ngày 24 tháng 5 năm 2024
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Trang ThS. Hà Huong Lan



BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XẴ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẤNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

THỜI KHÓA BIỂU, LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC - HỆ CHÍNH QUY KHOÁ T16A1.NK 
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025

TT Tên môn học số TC
SỐ tiết 
/tuần

Ca Lịch học Tiến độ

1 Hóa học 3(2,1)

8
Sáng Thứ 7 (1-4) LT: 03/6/2024 - 23/6/2024
Chiều Thứ 7 (1-4)

6
Sáng Thứ 7 (1-4) LT: 24/6/2024 - 30/6/2024
Chiều Thứ 7 (1-2)

8
Sáng Thứ 7(1-4) TH: 15/7/2024 - 04/8/2024
Chiều Thứ 7 (1-4)

6
Sáng Thứ 7 (1-4)

TH: 05/8/2024- 11/8/2024
Chiều Thứ 7 (1-2)

2 Hóa phân tích 3(2,1)

8
Tối Thứ 3 (1-4)

LT: 12/8/2024 - 01/9/2024
Tối Thứ 7 (1-4)

6
Tối Thứ 3 (1-4)

LT: 03/9/2024 - 08/9/2024
Tối Thứ 7 (1-2)

8
Sáng Chủ nhật (1 -4)

TH: 09/9/2024 - 29/9/2024
Chiều Chủ nhật (1-4)

6
Sáng Chủ nhật (1-4)

TH: 30/9/2024 - 06/10/2024
Chiều Chủ nhật (1-2)

3 Kinh tế dược 2(2,0)
8

Tối Thứ 2 (1-4)
LT: 15/7/2024 - 04/8/2024

Tối Thứ 4 (1-4)

6
Tối Thứ 2 (1-4)

LT: 05/8/2024 - 11/8/2024
Tối Thứ 4 (1-2)

4 Thực vật 3(2,1)

4 Tối Thứ 4 (1-4) LT: 15/7/2024 -01/9/2024
2 Tối Thứ 4 (1-2) LT: 02/9/2024 - 08/9/2024

8
Sáng Thứ 7 (1-4)

TH: 09/9/2024 - 29/9/2024
Chiều Thứ 7 (1-4)

6
Sáng Thứ 7 (1-4)

TH: 30/9/2024 - 06/10/2024
Chiều Thứ 7 (1-2)

5 Giải phẫu sinh lý 3(2,1)

4 Tối Thứ 5 (1-4) LT: 03/6/2024 - 3 0/6/2024

4 Tối Thứ 5 (1-4) LT: 15/7/2024 - 04/8/2024

2 Tối Thứ 5 (1-2) LT: 05/8/2024 - 11/8/2024

8
Sáng Thứ 7 (1-4)

TH: 12/8/2024 -01/9/2024
Chiều Thứ 7 (1-4)

6
Sáng Thứ 7 (1-4)

TH: 02/9/2024 - 08/9/2024
Chiều Thứ 7 (1-2)



GHI CHÚ: 1. Giảng đường lý thuyết: A2.5, Thực hành: TTTH- TLS.

TT Tên môn học số TC
Số tiết 
/tuần Ca Lịch học Tiến độ

6 Sinh học và di truyền 2(2,0)
8

Tối Thứ 2 (1-4) LT: 03/6/2024 - 23/6/2024
Tối Thứ 4 (1-4)

6
Tối Thứ 2 (1-4) LT: 24/6/2024 - 30/6/2024
Tối Thứ 4 (1-2)

7 Vi sinh - Ký sinh trùng 2(1,1)

4 Tối Thứ 6 (1-4) LT: 15/7/2024 - 04/8/2024
3 Tối Thứ 6 (1-3) LT: 05/8/2024- 11/8/2024

8
Sáng Chủ nhật (1-4)

TH: 12/8/2024 - 01/9/2024
Chiều Chủ nhật (1-4)

6
Sáng Chủ nhật (1-4) TH: 02/9/2024 - 08/9/2024
Chiều Chủ nhật (1-2)

8 Hóa sinh 2(2,0)
8

Tối Thứ 3 (1-4)
LT: 09/9/2024 - 29/9/2024

Tối Thứ 5 (1-4)

6
Tối Thứ 3 (1-4)

LT: 30/9/2024 - 06/10/2024
Tối Thứ 5 (1-2)

9 Tiếng Anh CN 2(2,0)
8

Tối Thứ 3 (1-4)
LT: 03/6/2024 - 23/6/2024

Tối Thứ 6 (1-4)

6
Tối Thứ 3 (1-4)

LT: 24/6/2024 - 30/6/2024
Tối Thứ 6 (1-2)

10 Sinh hoạt lớp 1 Sáng Thứ 7 (5) 03/6/2024 -06/10/2024

2. Bắt đầu học từ ngày 03/6/2024
3. Ca học tối bắt đầu từ 18h00

NGƯỜI LẬP BIẺƯ

Phú Thọ, ngày 24 tháng 5 năm 2024
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CN. Bùi Thị Trang ThS. Hà Hương Lan



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯƠC PHÚ THỌ Hôc lâp-Tư do - Hanh phúc

Phú Thọ, ngày 12 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

Trình độ Cao đẳng liên thông chính quy, ngành Dược - Khoá/lớp T16A1.NK 

HỌC KỲ: I NĂM HỌC: 2024- 2025

STT Môn Thi Giờ thi, ngày thi Hình thức thi Điạ điếm thi

1 Hóa học 16h45, 18/10/2024 Trắc nghiệm

2 Hóa phân tích 10h45, 19/10/2024 Trắc nghiệm

3 Kinh tế dược 16h45, 19/10/2024 Trắc nghiệm

4 Thực vật 10h45, 20/10/2024 Trắc nghiệm

5 Giải phẫu sinh lý 16h45, 20/10/2024 Trắc nghiệm A2.5

6 Sinh học và di truyền 10h45, 26/10/2024 Trắc nghiệm

7 Vi sinh - Ký sinh trùng 16h45, 26/10/2024 Trắc nghiệm

8 Hóa sinh 10h45, 27/10/2024 Trắc nghiệm

9 Tiếng Anh CN 10h45, 27/10/2024 Trắc nghiệm

NGƯỜI LẬP BIỂU
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ Hliệu TRƯỞNG

CN. Bùi Thị Trang TS. Trần Thị Vân Anh


